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một a 1つの A1

buổi sáng a.m. 午前 A1

về about ～について A1

khoảng about 約～，～ごろ，～ぐらい／くらい，～ほど A1

ở trên above 上記の A1

lên above ～の上に A1

hoạt động action 行動 A1

Hoạt động activity アクティビティ，活動 A1

diễn viên actor 俳優 A1

thêm add 加える A1

địa chỉ address 住所 A1

sợ afraid 怖い A1

sau after ～の後に，～後 A1

buổi chiều afternoon 午後 A1

lần nữa again また A1

lứa tuổi age 年齢，歳 A1

cách đây ago 前 A1

đồng ý agree 同意する，賛成する A1

máy bay airplane 飛行機 A1

sân bay airport 空港 A1

album album アルバム A1

toàn all すべての A1

toàn bộ all すべて，全部，みんな A1

được rồi all right 大丈夫な,まあまあの A1

được rồi all right 大丈夫,わかった A1

hầu hết almost ほとんど A1

một mình alone 一人で A1

dọc theo along 沿って A1

rồi already 既に A1

cũng also また A1

luôn luôn always いつも A1

là am ～だ，～です，～である A1

một an 不定冠詞aの変化形 A1

và and そして A1

tức giận angry 怒った A1

thú vật animal 動物 A1

khác another もうひとつの,別の，他の A1

trả lời answer 答える A1

câu trả lời answer 答え A1

bất kì any いくらかの A1

bất kì any どれか A1

mọi người anybody 誰でも A1

ai nào anyone 誰でも A1

điều gì anything 何でも A1

táo apple リンゴ A1

tháng tư April 4月 A1

khăn apron エプロン A1

là are ～だ，～です，～である《複数》 A1

cánh tay arm 腕 A1

xung quanh around ～の周りに A1

đến arrive 着く A1

nghệ thuật art アート A1

bài báo article 記事 A1

như as 同じくらい A1

hỏi ask 頼む，聞く A1

tại at ～で A1

tháng Tám August 8月 A1

cô aunt 叔母，伯母 A1

mùa thu autumn 秋 A1

thức awake 起きている A1

cách xa away 離れて A1

đứa bé baby 赤ちゃん A1

sau back 後ろに A1

sau back 後ろ，裏 A1

xấu bad 悪い A1


